
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ MUA VÉ XE TẾT ĐINH DẬU 2017


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	Lê Văn Tuấn
	14 CĐ ĐT2
	01216976642
	

	2
	Nguyễn Trung Thành
	14 CĐ ĐT2
	01689070443
	

	3
	Võ Đình Đằng
	14 CĐ Đ2
	016979116538
	

	4
	Trần Văn Đạt
	14 CĐ Đ2
	01637686283
	

	5
	Phạm Thiên Ân
	14 CĐ Đ1
	01202816607
	

	6
	Phan Thanh Trung
	15CĐ – ĐĐT2
	0969031341
	

	7
	Vũ A Thầm
	15CĐ – ĐĐT1
	01657756761
	

	8
	Huỳnh Thị Xuân Thời
	15CĐ – ĐĐT1
	01646337876
	

	9
	Nguyễn Huy Thược
	15CĐ – ĐĐT1
	0963073483
	

	10
	Vũ Hoàng Giang
	15CĐ – ĐĐT7
	01678321161
	

	11
	Nguyễn Hồng Sơn
	15CĐ – ĐĐT7
	0981870614
	

	12
	Hoàng Văn Trung
	15CĐ – ĐĐT2
	01652416090
	

	13
	Nguyễn Thị Phi Yến
	16CĐ – ĐĐT6
	0902866319
	

	14
	Đào Thị Tú My
	16CĐ – ĐĐT1
	0975743263
	

	15
	Trần Ngọc Thanh Liêm
	16CĐ – ĐĐT4
	0915300714
	

	16
	Hoàng Trọng Sơn
	16CĐ – ĐĐT5
	01638100107
	

	17
	Nguyễn Thành Công
	16CĐ – ĐĐT2
	01639620333
	

	18
	Nguyễn Xuân Hoàng
	16CĐ – ĐĐT2
	0972703408
	

	19
	Phạm Văn Thái
	16CĐ – ĐĐT4
	01637233995
	

	20
	Lê Xuân Sỹ
	16CĐ – ĐĐT4
	0968671148
	

	21
	Nguyễn Văn Hóa
	15TC - Đ
	01637205505
	

	22
	Phan Hoằng Hưng
	15TN - Đ
	01644668700
	

	23
	Bùi Công Thắng
	15TN - Đ
	01646285930
	

	24
	Nguyễn Văn Nhật
	15TN - Đ
	0906848183
	

	25
	Hoàng Ngọc Đô
	15TN - Đ
	01643259010
	

	26
	[bookmark: _GoBack]Đặng Thành Nhân
	16CĐ – ĐĐT2
	01677727925
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